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Tóm tắt:
Cùng với công cuộc đổi mới, trong những năm qua, đổi mới giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng đã có những bước chuyển tích cực nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng kịp thời cho yêu cầu phát triển đất nước. Đổi mới giáo dục đại học và cao đẳng bao gồm nhiều nội dung như: xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy; phát triển đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và mạng lưới đào tạo cũng như là đổi mới công tác quản lý giáo dục. Các nội dung trên cần được tiến hành đồng bộ nhằm phát triển căn bản và toàn diện hệ thống giáo dục đại học và cao đẳng hiện nay.

Đổi mới chương trình đào tạo được xem là khâu quan trọng nhất và được quan tâm thực hiện liên tục trong những năm gần đây. Nhà nước quản lý chất lượng đào tạo thông qua “Chương trình khung” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chương trình đào tạo của các trường cho đến nay đã đi vào quỹ đạo quản lý của Nhà nước theo chương trình khung của Bộ (trừ các trường đào tạo theo chương trình đào tạo nước ngoài hay chương trình tiên tiến). Tuy nhiên, chất lượng đào tạo trong những năm qua tăng không đáng kể, chưa bắt kịp trình độ đào tạo của các nước trong khu vực và thế giới.

Đổi mới chương trình đào tạo nếu không gắn với đổi mới nội dung môn học và đổi mới phương pháp giảng dạy thì việc đổi mới giáo dục đại học chỉ mang tính hình thức. Có thể nói rằng “Đổi mới chương trình đào tạo cũng giống như sửa và sơn lại căn nhà cũ, nhìn từ bên ngoài ta thấy căn nhà mới, nhưng bên trong không có gì thay đổi, chất lượng cuộc sống vẫn không tăng mặc dù chúng ta đang ở trong căn nhà mới đó” 

Nội dung: 
I. Về chương trình đào tạo 
Đổi mới chương trình đào tạo trong những năm gần đây diễn ra trên diện rộng. Chúng ta có điều kiện tiếp cận nhiều chương trình đào tạo của các nước phát triển, điều này đã tác động tích cực đến việc đổi mới chương trình đào tạo của các trường trong nước, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập cần tiếp tục đổi mới.

1. Chương trình đào tạo của các trường bắt buộc phải tuân thủ chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả là chương trình đào tạo của các trường gần như giống nhau, sản phẩm đào tạo tương tự nhau. Nếu không có những đột phá trong chương trình đào tạo, không thể tạo ra các sản phẩm đa dạng đáp ứng cho nhu cầu ngày càng gia tăng của xã hội. Bộ không nên quản lý quá sâu về chương trình đào tạo, có chăng chỉ nên bắt buộc một số các môn học cơ sở trong giai đoạn đại cương, đảm bảo mục tiêu đào tạo theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nới lỏng hoàn toàn giai đoạn đào tạo chuyên ngành cho các trường. Trong khi các trường đào tạo theo chương trình nước ngoài và chương trình tiên tiến không bắt buộc phải theo chương trình khung của Bộ, các trường còn lại phải tuân thủ chương trình khung của Bộ. Như vậy, chất lượng đào tạo các trường có đảm bảo thống nhất theo mục tiêu mong muốn của Bộ không?

2. Trong xu hướng hội nhập hiện nay, chương trình đào tạo của các trường nên bắt đầu tiếp cận khả năng liên thông với chương trình đào tạo của các nước trong khu vực và thế giới. Nếu được tự chủ về chương trình đào tạo, các trường sẽ chủ động tăng cường thời lượng và nâng cao chất lượng các môn chuyên ngành, tiếp cận với chương trình đào tạo các nước, giúp người học dễ dàng học liên thông, học sau Đại học và các chứng chỉ hành nghề quốc tế ở các nước tiên tiến.

3. Chương trình khung của một số ngành đào tạo được xây dựng cách đây 10 năm, đến nay đã bộc lộ nhiều hạn chế. Hội đồng xây dựng chương trình khung trước đây đã đưa vào danh mục các môn học bắt buộc, nhưng đến nay đã có nhiều thay đổi về nội dung các môn học đó. Điều này cho thấy nếu qui định chương trình khung thống nhất sẽ dễ đi vào tình trạng xơ cứng, không linh hoạt. Trong bối cảnh khoa học kỹ thuật phát triển từng ngày, chương trình đào tạo qua 10 năm vẫn không thay đổi là điều khó có thể chấp nhận.

4. Đội ngũ xây dựng chương trình khung của Bộ là lực lượng nòng cốt của các trường Đại học lớn trong cả nước. Hầu hết đội ngũ này được đào tạo ở thế kỷ trước; nhưng trình độ khoa học kỹ thuật và công nghệ đã có nhiều thay đổi nên đổi mới chương trình đào tạo là một đòi hỏi cấp thiết hiện nay.

Chính vì những lý do trên Bộ nên cho phép các trường tự chủ trong xây dựng chương trình đào tạo của mình, đặc biệt tự chủ hoàn toàn trong giai đoạn chuyên ngành, chỉ nên bắt buộc một số các môn học lý luận chính trị, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng trong giai đoạn đại cương.  

II. Về nội dung các môn học trong chương trình đào tạo. 
Trong chương trình khung của Bộ, nội dung các môn học nên được mô tả vắn tắt, mang tính định hướng và giới thiệu tổng quát kiến thức cung cấp cho người học. Nội dung chi tiết các môn học nên giao cho các từng trường tự xây dựng.

Kết quả là tất cả các trường dạy cùng môn học nhưng nội dung giảng dạy khác nhau, dẫn đến chất lượng đào tạo khác nhau. Có trường cập nhật những kiến thức mới đưa vào giảng dạy, có trường vẫn giảng nội dung cũ cách đây vài chục năm. Ngay cả trong cùng một trường, cùng một môn học, các giáo viên chưa chắc đã  thống nhất nội dung giảng dạy (đặc biệt ở các trường có giáo viên thỉnh giảng bên ngoài).

Điều này nói lên rằng, nếu chỉ qui định thống nhất chương trình đào tạo, không chú trọng nội dung môn học, sẽ không thể tạo ra sản phẩm có chất lượng cao. Chương trình đào tạo cũng giống như cái khung xe, chưa đủ để làm nên chiếc xe; chiếc xe với các tính năng hiện đại hay chiếc xe cũ kỹ từ thế kỷ trước.  

Như vậy, xây dựng chương trình đào tạo không thể tách rời với xây dựng nội dung môn học. Cho dù Bộ có qui định chương trình khung hay các trường có xây dựng chương trình tiên tiến giống chương trình đào tạo của các nước, vẫn không thể tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, bởi vì nội dung các môn học mới là phần hồn của chương trình đào tạo.  

Qua nội dung các môn học, dễ thấy rằng cùng cuốn sách của một tác giả, xuất bản kỳ sau đều có các chương mới so với kỳ trước, cập nhật kiến thức mới. Cùng một môn học, mỗi tác giả trình bày theo cách riêng của mình, nội dung bên trong không nhất thiết giống nhau. Chính điều này đã tạo ra các sản phẩm đa dạng, không rập khuôn máy móc. Do đó, vấn đề là không bắt buộc người học phải học hết những nội dung qui định thống nhất trong môn học mà học cách làm chủ quá trình nghiên cứu của mình, làm chủ việc nắm bắt các kiến thức của môn học đó để sử dụng khi cần thiết chứ không phải học thuộc kiến thức.

III. Về phương pháp giảng dạy
1. Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp giảng dạy

Vấn đề tiếp theo sau khi xác định nội dung các môn học là làm thế nào để truyền tải nội dung môn học tới người học. 

Thế giới đang tồn tại hai triết lý trong giáo dục. Thứ nhất, giáo dục phải trang bị cho người học một lượng kiến thức càng nhiều càng tốt giúp người học có một nền tảng vững chắckhi ra trường để sống và hành nghề lâu dài. Thứ hai, giáo dục chỉ cần dạy người học kỹ năng xử lý vấn đề đặt ra trong cuộc sống hơn là tập trung vào việc làm đầy kiến thức đã có sẵn, đây là khuynh hướng giáo dục của các nước tiên tiến trên thế giới
Phương pháp giảng dạy truyền thống, lấy thầy làm trung tâm đã không còn phù hợp, vì người thầy không đủ thời gian để truyền thụ hết kiến thức cho sinh viên và nếu có thì khi tốt nghiệp, những kiến thức này cũng đã trở nên lạc hậu hoặc không còn ứng dụng được nữa do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Kết quả là, hầu hết các trường trên thế giới đã không ngừng nghiên cứu cải tiến và áp dụng phương pháp giảng dạy “lấy người học làm trung tâm”.

Đứng trước sự phát triển nhanh chóng của thế giới và trước sức ép hội nhập vào nền kinh tế tri thức, và mục tiêu thực hiện thành công sự nghiệp hóa – hiện đại hóa đã đặt nền giáo dục Việt Nam trước nhiều thách thức về chất lượng đào tạo đại học. Bối cảnh đó đòi hỏi giáo dục Việt Nam phải nhanh chóng đổi mới để có thể đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước. Sản phẩm của giáo dục phải là những người vừa có đức và có tài; có khả năng sáng tạo, thích ứng với công việc mới; có hoài bảo trở thành những nhà khoa học lớn, các doanh nghiệp giỏi, các nhà lãnh đạo xuất sắc. 

Trong văn kiện hội nghị lần thứ II, BCHTW khóa VIII đã nêu “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục – đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy - học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, nhất là sinh viên đại học, phát triển mạnh phong trào tự học, tự đào tạo thường xuyên và rộng khắp trong toàn dân, nhất là thanh niên” 

Nội dung giáo dục đại học ngày nay mang tính hiện đại và phát triển, phương pháp giáo dục coi trọng việc bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu, tạo điều kiện cho người học phát triển tư duy sáng tạo và tạo tiền đề để họ có khả năng tự học suốt đời.

Phương pháp giảng dạy “lấy người học làm trung tâm” là quá trình lấy người học làm trung tâm hoặc hướng vào người học (learner centered) để phát huy tính chủ động của người học; giảng viên đại học không còn là người đơn thuần truyền thụ kiến thức mà phải là người hướng dẫn, hỗ trợ và tư vấn cho sinh viên tìm kiếm, lựa chọn và xử lý thông tin. Do đó, người thầy phải nắm bắt được nhu cầu của người học và tổ chức để họ quản lý được thời gian của mình, có tính đến sự khác biệt giữa các cá thể, đồng thời động viên người học tích cực tham gia vào quá trình nâng cao năng lực nhận thức và tư duy, chỉ dẫn và giúp đỡ họ phát triển các kỹ năng mềm, kỹ năng học tập độc lập như tự quyết định mục tiêu của bản thân, tự tìm kiếm và xử lý thông tin, tự đánh giá năng lực và chất lượng học tập của mình .v.v. để có thể tiếp tục phát triển sau khi tốt nghiệp và suốt đời.

Với sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ thông tin và khoa học kỹ thuật, khối lượng thông tin và tri thức tăng với tốc độ bùng nổ thông tin; con người phải có khả năng thích ứng liên tục và nhanh chóng chẳng những về tri thức mà còn về kỹ năng với một tốc độ cực cao. Do đó, nếu trước đây việc tích lũy kiến thức (nhớ) là ưu tiên số 1 thì hiện nay khi mà các phương tiện lưu trữ đã đầy đủ, sẳn sàng cho việc truy cập và xử lí thông tin, thì ưu tiên số 1 là khả năng nhanh chóng tiếp cận tri thức mới, vận dụng tri thức mới và khả năng sinh ra tri thức mới. Trong bối cảnh đó, cách học và dạy, đặc biệt là ở bậc đại học cần phải thay đổi; cần chú trọng kiến thức nền tảng và các kỹ năng cần thiết để người học biết cách chọn, thu nhập và xử lí thông tin lấy từ môi trường xung quanh. 

2. Vai trò - nhiệm vụ của người dạy và người học

a. Vai trò và nhiệm vụ của người học

Với phương pháp giảng dạy “lấy người học làm trung tâm”, sinh viên cũng phải thay đổi cách học theo hướng: 

- Học cách thức đi tới sự hiểu biết, coi trọng sự khám phá và khai phá trong học thuật.
- Học kỹ năng thực hành và thái độ thực tiễn trong nghề nghiệp.        

- Học phong cách độc lập, sáng tạo, linh hoạt trong nhận thức và hành động
- Biết mềm hoá tư duy và tuỳ cơ ứng biến.
- Học phương pháp nghiên cứu đi từ phân tích đối tượng và mô trường để tìm giải pháp đồng bộ giải quyết những tình huống đa chiều.
- Phải sử dụng các thiết bị nghe nhìn hiện đại như USB, kim từ điển, PC Pocket…để hỗ trợ học tập.

         b. Vai trò người dạy
Với phương pháp này, giảng viên cần phải đầu tư nhiều trí lực để chuẩn bị phương pháp phù hợp cho từng bài học giúp sinh viên chủ động được các quá trình học tập, hướng dẫn sinh viên chủ động tiếp thu kiến thức trên lớp, có suy nghĩ, phân tích để hiểu sâu bản chất của kiến thức, phải tiếp nhận ở môn học, ngành học mà xã hội hiện tại và tương lai có nhu cầu. 

Ngoài ra, giảng viên còn giúp sinh viên cách tự học, tự nghiên cứu ở nhà, thư viện, cách tra cứu tài liệu, cách khai thác nội dung trong tài liệu; cách phân tích, phân loại và lưu trữ tài liệu.

Thêm vào đó, người thầy còn phải tạo cho sinh viên ý thức chủ động sử dụng các phương tiện công nghệ hiện đại trong học tập và nghiên cứu, thu thập thông tin, trao đổi thông tin, học thuật với bạn bè ở các trường khác. 

Người dạy cũng cần tăng cường đánh giá thường xuyên trong quá trình đào tạo. Một điều đáng quan tâm nữa là đổi mới phương pháp dạy đại học phải đi đôi với việc đổi mới cách thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Trước đây cách thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên chỉ chú trọng vào kết quả kỳ thi cuối khóa và việc đánh giá chỉ chú trọng đến kiến thức chứ chưa chú trọng đến việc phát huy tư duy, khả năng sáng tạo, khả năng làm việc nhóm, ..Trong bối cảnh mới, với việc đổi mới phương pháp dạy học, việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên cần thiết phải đổi mới theo hướng nhà trường và giảng viên có thể sử dụng các loại kiểm tra khác nhau trong đánh giá quá trình như kiểm tra ngắn, kiểm tra đột xuất, bài tập làm ở nhà, dự án hay đồ án thiết kế, báo cáo nghiên cứu khoa học, tiểu luận, thi giữa học kỳ... Các bài kiểm tra này có thể đánh giá được khả năng áp dụng, phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề của sinh viên. 

Như vậy, vai trò người thầy trong quá trình dạy học theo quan điểm “lấy người học là trung tâm” không thể bị mờ nhạt mà trái lại còn rõ nét hơn, người thầy vẫn là nhân tố quan trọng để có được một giờ học sinh động và sáng tạo. Giảng viên cũng sẽ là người hướng dẫn, cung cấp thông tin, cố vấn…. Để làm tốt vai trò này, người thầy phải hiểu biết sâu sắc những kiến thức cơ bản của môn học mình đảm nhiệm, đồng thời phải tự cập nhật và nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn của mình thường xuyên
           Tóm lại, phương pháp giảng dạy “lấy người học làm trung tâm” là phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. phương pháp giảng dạy “lấy người học làm trung tâm” hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy.

Như vậy, đổi mới phương pháp dạy - học là một yêu cầu khách quan của thực tế vừa là động lực phát triển, nó cũng đặt ra cho những nhà quản lý những yêu cầu mới trong việc trang bị cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học, đánh giá xếp loại sinh viên, giảng viên,… Đây là nghĩa vụ, trách nhiệm của cả thầy và trò cũng như các cấp quản lý giáo dục trước những thử thách to lớn trong công cuộc chấn hưng giáo dục và phát triển Đất nước.
Kết luận:

Đổi mới chương trình đào tạo phải được tiến hành đồng bộ với đổi mới nội dung môn học và đổi mới phương pháp giảng dạy vì chúng có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau. Không thể tiến hành đổi mới phương pháp giảng dạy trong khi chương trình đào tạo và nội dung môn học lạc hậu và ngược lại. Đồng thời phải tiến hành việc phát triển đội ngũ giáo viên, xây dựng cơ sở vật chất, mạng lưới đào tạo, đổi mới công tác quản lý giáo dục nhằm đảm bảo cho việc đổi mới giáo dục đại học – cao đẳng được thực hiện một cách căn bản và toàn diện. Trong đó, khâu đột phá trong quá trình đổi mới thì con người vẫn luôn là nhân tố quyết định. Tuy nhiên, không thể một sớm một chiều chúng ta có đủ đội ngũ giảng viên giỏi để thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới này. Do đó nếu chọn khâu đột phá, thiết nghĩ với đội ngũ giảng viên hiện nay chúng ta có thể thực hiện ngay đổi mới chương trình đào tạo, đổi mới nội dung môn học và đổi mới phương pháp giảng dạy. Chính nó ít nhất sẽ làm thay đổi cơ bản những bất cập, lạc hậu trong giáo dục đào tạo đại học và cao đẳng hiện nay.  
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